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	I. VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/01/2019

	1. 
	Luật An ninh mạng

(Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH 14)
	01/01/2019
	02
	BCA
	1. Nghị quy định chi tiết một số điều trong Luật An ninh mạng (khoản 4 Điều 10; khoản 5 Điều 12; khoản 1 Điều 23; khoản 7 Điều 24; khoản 4 Điều 26; khoản 5 Điều 36)
	Đã trình

- Thời hạn trình là Tháng 10/2018

- Đã thẩm định

- Bộ trưởng BCA đã ký Tờ trình số 135/TTr-BCA ngày 15/5/2019 

- Ngày 27/9/2019, Bộ trưởng BCA đã có Tờ trình số 4334/TTr-A05-P1 trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành.

- Ngày 13/11/2019, Bộ Công an đã có Báo cáo số 918/BC-BCA-A05 gửi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồng ý phương án Bộ Công an tiếp xúc, trao đổi với phía Mỹ. Ngày 12/12/2019, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương tổ chức làm việc với Đoàn Văn phòng thương mại Hoa Kỳ (USTR) để bàn về dự thảo Nghị định. Ngày 06/02/2020, Bộ Công an đã tổ chức buổi làm việc với đại diện của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam để nắm tình hình, phản hồi các ý kiến góp ý của Liên minh châu Âu. Ngày 06/02/2020, Bộ Công an đã tổ chức buổi làm việc với đại diện của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam để nắm tình hình, phản hồi các ý kiến góp ý của Liên minh châu Âu. 
Ngày 20/4/2020, Bộ Công an đã có Báo cáo số 361/BC-BCA-A05 đề xuất Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định.

Ngày 05/5/2020, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp với đơn vị chủ trì soạn thảo, Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin Truyền thông, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính Bộ Tư pháp để trao đổi, tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý của Bộ Thông tin Truyền thông về dự thảo Nghị định. Trên cơ sở nội dung cuộc họp, Bộ Công an đã hoàn thiện dự thảo Nghị định trước khi trình lại Chính phủ.
Ngày 05/6/2020, A05 đã trình lãnh đạo Bộ ký Báo cáo số 502/BC-BCA-A05 đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định.
Ngày 13/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp, Bộ Công thương, Bộ Ngoại giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để cho ý kiến về dự thảo Nghị định. 
Ngày 19/11/2020, Bộ Công an đã có Báo cáo 1076/BC-BCA-A05 trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Nghị định (trình lần thứ 6).

	2. 
	
	
	
	BCA
	2. Quyết định ban hành Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia (khoản 3 Điều 10; khoản 3 Điều 43)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 10/2018

- Chưa gửi thẩm định

- Bộ Công an đã nghiên cứu xây dựng và gửi xin ý kiến các bộ, ngành và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ Công an. Tuy nhiên, để có căn cứ trình Thủ tướng Chính phủ cần một số điều kiện sau: (1) Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật an ninh mạng được ban hành và có hiệu lực làm căn cứ pháp lý; (2) rà soát, thẩm định đánh giá hệ thống thông tin để xác định hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia; (3) Bộ Thông tin và Truyền thông chuyển giao hồ sơ hệ thống thông tin quan trọng quốc gia để bổ sung vào Danh mục hệ thống.

Bộ Công an đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin lùi thời hạn trình, chờ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc lùi thời hạn (Công văn 5749/VPCP-NC ngày 01/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của TTgCP về việc lùi thời hạn trình dự thảo Quyết định)
Ngày 25/3/2020, Bộ Công an đã có Công văn số 1057/BCA-A05 đề nghị các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương rà soát hệ thống thông tin, chuẩn bị hồ sơ xác lập Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia.

Hiện nay, Bộ Công an đang tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành để xây dựng Danh mục hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia. Ngày 24/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Phiên họp Ban chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia và đã đồng ý giao Bộ Công an trình Quyết định vào Quý I/2021. Bộ Công an đang đẩy nhanh tiến độ để bảo đảm trình vào Quý I/2021 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

	II. DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH CÁC LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2019

	3. 
	Luật Cạnh tranh (sửa đổi) 

(Thông qua Kỳ họp Thứ 5 QH14)
	01/7/2019
	01
	BCT
	3. Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia (khoản 3 Điều 46)
	Đã trình

- TTgCP cho lùi sang tháng 3/2019 (Văn bản số 1186/VPCP-TCCV ngày 13/02/2019 theo đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 682/BCT-CT ngày 29/01/2019). 

- Đã trình Chính phủ theo Tờ trình số 3803/BCT-CT ngày 30/5/2019.

- Đã có báo cáo trình Ban cán sự Đảng Chính phủ xin ý kiến Bộ Chính trị về dự thảo Nghị định theo Công văn số 5166/VPCP-TCCV, ngày 12/6/2019 của VPCP.

- Ngày 03/9/2019, Bộ Công Thương gửi Ban Cán sự Đảng Chính phủ Báo cáo giải trình ý kiến của Thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ (Công văn số 6489/BCT-CT).

-Ngày 16/9/2019, Bộ Công Thương nhận được Công văn số 8334/VPCP-TCCV của VPCP về việc báo cáo Bộ Chính trị việc thành lập Ủy ban.

- Ngày 23/9/2019, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương có Tờ trình số 10-TTr/BCSĐ gửi Bộ Chính trị xin ý kiến về việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia là đơn vị tương đương tổng cục.

- Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng tại Công văn số 10713-CV/VPTW ngày 17/10/2019 của Văn phòng BCH Trung ương về việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Cục đang báo cáo, giải trình Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương (Công văn số 950/CV-VP).

- Ngày 22/10/2019, Cục CT&BVNTD báo cáo Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương (Công văn số 969/CT-VP).

- Bộ Công Thương đã có văn bản số 8881/BCT-PC ngày 21/11/2019 gửi BCS Đảng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban tương đương tổng cục.

- Ngày 24/12/2019, Bộ Công Thương nhận được Công văn số 11427/VPCP-TCCV ngày 16/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia tương đương tổng cục.

- Bộ Công Thương đã có văn bản số 10/BCT-CT ngày 02/01/2020 báo cáo TTCP theo yêu cầu tại công văn số Công văn số 11427/VPCP-TCCV ngày 16/12/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thành lập Ủy ban tương đương tổng cục
- Bộ Công Thương nhận được công văn số 65/TB-VPCP ngày 28/02/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình về thành lập Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. 

- Bộ Công Thương có công văn số 1890/BCT-CT ngày 18 tháng 3 năm 2020 báo cáo TTgCP về việc phương án tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh QG.

- Bộ Công Thương đã nhận được công văn số 2450/VPCP-TCCV ngày 30/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về mô hình tổ chức Uỷ ban.

- Ngày 21/4/2020, Bộ Công Thương đã có công văn số 2809/BCT-CT báo cáo BCSĐ Chính phủ về phương án tổ chức Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

- Ngày 07 tháng 5 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

- Bộ Công Thương nhận được công văn số 180/TB-VPCP ngày 14 tháng 5 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ bàn về mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia. 

- Bộ Công Thương đã có công văn số 3678/BCT-CT ngày 22 tháng 5 năm 2020 báo cáo Ban cán sự Đảng Chính phủ về mô hình tương đương tổng cục của Ủy ban cạnh tranh Quốc gia

- Ngày 3/6/2020, Ban Cán sự Đảng Chính phủ gửi Công văn số 1477-CV/BCSĐCP xin ý kiến các Thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ về mô hình tương đương tổng cục của Uỷ ban cạnh tranh quốc gia.

- Ngày 24/6/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5107/VPCP-TCCV về việc chuyển ý kiến Thành viên Ban cán sự đảng Chính phủ.

- Ngày 08/7/2020, Bộ Công Thương đã có công văn số 4943/BCT-CT báo cáo Thủ tướng Chính phủ về mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

- Ngày 16/7/2020, Văn phòng Chính phủ có Công văn số 5810/VPCP-TCCV về việc báo cáo Bộ Chính trị mô hình tương đương tổng cục của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

- Ngày 24/7/2020,  Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã có Tờ trình số 12-TTr/BCSĐ xin ý kiến Bộ Chính trị về mô hình tương đương tổng cục của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia.

	4. 
	Luật Công an nhân dân 

(Thông qua Kỳ họp Thứ 6 QH14)

	01/7/2019
	01
	BCA
	4.  Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy (khoản 2 Điều 17)
	Đã trình
Ngày 12/10/2020, Bộ Công an đã có Tờ trình số 593/TTr-BCA để trình Chính phủ về dự thảo Nghị định. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ giao Bộ Tư pháp thẩm định lại (Công văn số 8986/VPCP-NC ngày 28/10/2020), Bộ Nội vụ tham gia ý kiến (Công văn số 9004/VPCP-NC ngày 28/10/2020 và Công văn số 9840/VPCP-NC ngày 24/11/2020). Hiện nay, Bộ Công an mới chỉ nhận được ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp đã thẩm định (Báo cáo số 245/BCTĐ ngày 10/11/2020) và đã nghiên cứu tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định; và mới nhận được ý kiến tham gia của Bộ Nội vụ (Công văn số 6421/BNV-CQĐP ngày 04/12/2020) nên hiện nay đang hoàn thiện dự thảo Nghị định trên cơ sở ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, ý kiến tham gia của Bộ Nội vụ theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

	II. DANH MỤC VĂN BẢN NỢ BAN HÀNH CÁC LUẬT HOẶC CÁC NỘI DUNG GIAO QĐCT CÓ HIỆU LỰC TỪ 01/7/2020

	5. 
	Luật Giáo dục (sửa đổi)

Thông qua kỳ họp thứ 7 QH14
	01/7/2020
	01
	BGDĐT
	5. Nghị định quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập (điểm a khoản 2 Điều 60)
	Đã trình Chính phủ

·  Ngày 11/5/2020, Bộ có Tờ trình số 291/TTr-BGDĐT trình Chính phủ. 

·  Ngày 26/5/2020, VPCP có công văn số 4098/VPCP-KGVX đề nghị BGDĐT thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của của PTTg Vũ Đức Đam  tại Công văn số 3440/VPCP-KGVX ngày 30/04/2020 giao Bộ GDĐT "Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, xây dựng quy định về đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao, bổ sung vào Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập;
· Ngày 10/6/2020, Họp BST về việc tích hợp nội dung quy định về đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở GDMN, PT công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao, bổ sung vào Dự thảo Nghị định. 
· Ngày 03/8/2020, BGDĐT có Tờ trình số 620/TTr-BGDĐT trình CP về việc bổ sung quy định về đổi mới cơ chế hoạt động đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập ở những nơi có khả năng xã hội hóa cao, bổ sung vào Dự thảo Nghị định quy định việc quản lý trong cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông công lập

	6. 
	Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

(Thông qua kỳ họp thứ 8 QH14)
	01/7/2020
	01
	BCA
	6. Thông tư quy định về mẫu giấy tờ xuất nhập cảnh và các giấy tờ khác có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam (khoản 3 Điều 45)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 04/2020

Ngày 08/4/2020, đã trình lãnh đạo Bộ ký Công văn số 1249/BCA-QLXNC gửi xin ý kiến của các bộ, ngành liên quan về dự thảo Thông tư.

Hiện đang tập hợp ý kiến tham gia

Đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đối với mẫu hộ chiếu.

Hiện đơn vị được giao chủ trì đang chỉnh lý mẫu hộ chiếu.

	7. 
	Luật Quản lý thuế (sửa đổi) (Thông qua kỳ họp thứ 7 QH14)
	01/7/2020
	07
	BTC
	7. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế (khoản 3 Điều 7, khoản 8 Điều 8, khoản 4 Điều 28, khoản 1 Điều 42, khoản 3 Điều 42, khoản 4 Điều 42, khoản 5 Điều 59, khoản 5 Điều 60, khoản 3 Điều 64, khoản 4 Điều 72, khoản 4 Điều 73, khoản 4 Điều 76, khoản 4 Điều 80, khoản 3 Điều 86, khoản 2 Điều 107, khoản 5 Điều 124)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 02/2020



	8. 
	
	
	
	BTC
	8. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc áp dụng thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế trong quản lý thuế (APA) (điểm c khoản 6 Điều 42)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 04/2020

	9. 
	
	
	
	BTC
	9. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (khoản 4 Điều 51)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 04/2020

	10. 
	
	
	
	BTC
	10. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế (khoản 8 Điều 8)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 04/2020

Bộ Tài chính đã gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, địa phương (Cv số 4586/BTC-TCT ngày 15/4/2020). 

	11. 
	
	
	
	BTC
	11. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý rủi ro trong quản lý thuế (khoản 6 Điều 9)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 04/2020

	12. 
	
	
	
	BTC
	12. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về tem điện tử (khoản 4 Điều 96)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 03/2020

	13. 
	
	
	
	BTC
	13. Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về dịch vụ làm thủ tục về thuế (đại lý thuế) (khoản 3 Điều 104, khoản 5 Điều 105)
	Đang soạn thảo

- Thời hạn trình là Tháng 04/2020

	14. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

(Thông qua kỳ họp thứ 8 QH14)
	01/7/2020
	02
	BTC
	14. Nghị định quy định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần (khoản 1 Điều 2)
	Đã trình

Đã trình Chính phủ ký ban hành (Tờ trình số 66/TTr-BTC ngày 14/4/2020).

Trên cơ sở yêu cầu của Văn phòng Chính phủ tại công văn số 3726/VPCP-ĐMDN ngày 12/5/2020 và các nội dung đã được Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ, ngành liên quan thảo luận, thống nhất tại cuộc họp ngày 6/5/2020, Bộ TC đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ về việc hoàn chỉnh dự thảo Nghị định này (Cv số 5808/BTC-TCDN ngày 15/5/2020). Ngày 24/7/2020, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tổ chức họp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành có liên quan về Nghị định này.

Ngày 30/7/2020, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 263/TB-VPCP thông báo ý kiến của Phó TTgCP Trương Hòa Bình về Nghị định này. Theo đó, Bộ Tài chính đã có Công văn số 9817/BTC-TCDN ngày 14/8/2020 gửi TTgCP về việc hoàn chỉnh Nghị định này.

	1. 
	
	
	
	BNV
	15. Nghị định quy định về quản lý người giữ chức danh, chức vụ, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Khoản 18 Điều 1)
	Đã trình

- Đã trình Chính phủ tại Tờ trình số 3030/TTr-BNV ngày 18/6/2020.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký tắt Nghị định từ ngày 30/10/2020.

	Tổng số: 7 luật
	Tổng số:  15 văn bản (06 nghị định, 01 quyết định, 08 Thông tư) 
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